
ĐỀ ÔN LUYỆN CUỐI HỌC KỲ 1  

MÔN: TOÁN - LỚP 2 

(THỜI GIAN LÀM BÀI: 40 PHÚT) 

 

Phần 1. Trắc nghiệm (3 điểm) 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

Câu 1. Số bị trừ là 52, số trừ là 18. Vậy hiệu là: 

A. 44 B. 34 C. 70 D. 60 

 

 

Câu 2. Đồng hồ bên chỉ mấy giờ? 

 

A. 12 giờ 3 phút B. 12 giờ 15 phút C. 3 giờ D. 12 giờ 

Câu 3. Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 35 + 28 … … 60 

A. > B. < C. = D. Đáp án khác 

Câu 4. Hình nào dưới đây là hình tam giác? 
 

A B C D 

 

Câu 5. Độ dài đoạn thẳng AB là: 

 

A B 
 

       

0 1 2 3 4 5 6 

 

A. 4 cm B. 6 cm C. 5 cm D. 3 cm 

Câu 6. Nhà Lan có 18 con gà, số con vịt nhiều hơn số con gà là 7 con. Vậy số con vịt nhà 

Lan có là: 

A. 11 con B. 25 con C. 24 con D. 15 con 

Phần 2. Tự luận (7 điểm) 

Câu 7. (2 điểm) Đặt tính rồi tính: 

28 + 45 36 + 44 83 - 29 72 - 38 

 

 
Câu 8. (1 điểm) Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm: 

a) 35 kg - 15 kg ......... 20 kg c) 18 l + 25 l .......... 45 l 

b) 27 kg + 18 kg ......... 50 kg d) 62 l - 28 l ...........34 l 



M P 
  

 

24 + 16 55 - 15 18 + 7 90 - 40 

25 40 50 

Câu 9. (1 điểm) Tính độ dài đường gấp khúc MNPQ: 

 

 

 

Q 

N 
 

 

 

 

 

 

Câu 10. Lớp 2B có 19 bạn học sinh nam, số học sinh nữ ít hơn số học sinh nam là 3 bạn. 

a) Hỏi lớp 2B có bao nhiêu học sinh nữ? (1 điểm) 
 

 

 

 

b) Hỏi lớp 2B có tất cả bao nhiêu học sinh? (1 điểm) 
 

 

 

 

 

Câu 11. (1 điểm) Nối phép tính với kết quả thích hợp: 

 

 

 

 

 


